	Trường Tiểu học Cẩm Phúc
Lớp: 4..……
Họ và tên:……………….……...........
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

NĂM HỌC 2022 -2023
Môn: Tiếng Việt( Phần đọc) – Lớp 4

  


	       Điểm 

	Nhận xét

……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................

 2......................................................................................


Phần kiểm tra đọc (10 điểm) 
1. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: 3 điểm
2. Đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức: 7 điểm (Thời gian 35 phút )
CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC

      Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu ? Bán cho tôi bốn vé”.

      Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. – Bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.

      Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”

      Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la”.                                       
                                                                                     (Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp)

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. (0,5 điểm). Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?
	A. Bảy tuổi trở xuống.
	B. Sáu tuổi trở xuống.

	C. Bốn tuổi trở xuống.
	D. Tất cả các trẻ em.


Câu 2. (0,5 điểm). Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?
	A. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.

	B. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.

	C. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.

	D. Cho mình, cho bạn, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.


 Câu 3. (0,5 điểm). Tại sao người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô la” theo cách người bán vé nói?
	A. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.

	B. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ với bạn.

	

	C. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.

	D. Vì cậu con trai lớn của ông quá cao lớn nên ông không thể nói dối được.



Câu 4. (1 điểm). Viết tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm cho phù hợp với nội dung của bài: 

       Người cha của hai cậu bé trong câu chuyện là một người......................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
Câu 5. (1 điểm). Theo em, câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 6. (0,5 điểm). Trong các câu sau câu nào có từ cùng nghĩa với từ trung thực?
	A. Trên đời này, không có gì tệ hại hơn dối trá.

	B. Anh ấy là một người ngay thẳng

	C. Những người nói thẳng thường dễ làm mất lòng người khác.

	D. Học sinh không nên gian lận trong thi cử.


Câu 7. (0,5 điểm). Câu: “Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?” thuộc kiểu câu nào?

	     A. Câu kể 
     B. Câu hỏi
	C. Câu khiến
D. Câu cảm


Câu 8. (0,5 điểm). Chuyển câu sau thành câu cảm: Bạn Nam học giỏi.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Câu 9. (1 điểm). Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

      - Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. - Bạn tôi trả lời - Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10. (1 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
         Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí.

- Trạng ngữ là:…………………………………………………………………………

- Chủ ngữ là:……………………………………………………………………………

- Vị ngữ là:……………………………………………………………………………..
	[image: image29.jpg]


Tr​ường Tiểu học Cẩm Phúc

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

Năm học: 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt -  Lớp 4

Thời gian: 55 phút (không kể thời gian giao đề)


  KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) ( Học sinh viết vào giấy kẻ ly)                
1. Chính tả: ( 2 điểm)   ( Nghe viết)

  G V đọc cho HS viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút
Bài viết: Chim họa mi hót


Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.


Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên, những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch.
                                                                                      Ngọc Giao
2. Tập làm văn (8 điểm). Thời gian làm bài: 35 phút.

Học sinh chọn một trong hai đề bài sau:

Đề 1: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.

Đề 2: Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

________________Hết_________________

	[image: image30.wmf]TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KTĐK CUỐI NĂM

Môn : Tiếng Việt - Lớp 4

Năm học: 2022-2023



A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: (1 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 7 điểm

	Câu 1
	B
	0,5 điểm

	Câu 2 
	A
	0,5 điểm

	Câu 3 
	C
	0,5 điểm

	Câu 4 
	VD: Người cha của hai cậu bé trong câu chuyện là một người trung thực, có lòng tự trọng, không gian dối…Ông xứng đáng được mọi người kính trọng.
	1 điểm

	Câu 5
	VD: Theo em, câu chuyện trên khuyên chúng ta cần phải sống trung thực ngay từ những điều nhỏ nhất.
	1 điểm

	Câu 6 
	B
	0,5 điểm

	Câu 7
	B
	0,5 điểm

	Câu 8
	VD: Ôi! Bạn Nam học giỏi quá! ( HS đặt câu đúng yêu cầu cho 0,5 điểm. Đặt câu đúng nhưng sai dấu câu chỉ cho 0,25 điểm/câu)
	0,5 điểm

	Câu 9
	Dấu gạch ngang trong câu trên dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại và đánh dấu phần chú thích trong câu.  
	1 điểm

	Câu 10
	- Trạng ngữ là: Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, ở thành phố Ô-kla-hô-ma
- Chủ ngữ là: tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh
- Vị ngữ là: đến một câu lạc bộ giải trí
                                                        
	1 điểm


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Chính tả: 2 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết bị sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, chữ thường, chữ hoa: Trừ 0,2 điểm.

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn ... :Trừ 0,2 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: 8 điểm

- Học sinh thực hiện được các yêu cầu sau: 8 điểm
- Học sinh viết được một bài văn tả cây cối (hoặc con vật) mà em thích có mở bài, thân bài, kết bài một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Mở bài: 1 điểm

+ Thân bài: 4 điểm (nội dung- 1,5 điểm; kĩ năng-1,5 điểm; cảm xúc-1 điểm)

+ Kết bài: 1 điểm

- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm

- Sáng tạo: 1 điểm 

[image: image31.wmf]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN  TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM

 Năm học: 2022 – 2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu,
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc.

- Hiểu được nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2

	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1, 2

	
	3, 4
	
	5
	
	
	6
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	2. Kiến thức tiếng Việt:

- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học. Biết được hai thành phần chính chủ ngữ, vị ngữ của câu kể Ai làm gì?Ai thế nào?Ai là gì? Nhận biết được các kiểu câu (chia theo mục đích nói) đã học: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Nêu được tác dụng của dấu gạch ngang và biết cách dùng dấu gạch ngang. Nhận biết được các từ loại đã học.

- Hiểu được tác dụng của thành phần phụ trạng ngữ trong câu, xác định được trạng ngữ.

-  Sử dụng được các dấu câu đã học.

- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh, nhân hóa để viết được câu văn hay.
	Số câu


	1
	
	1
	
	
	2
	
	
	2
	2

	
	Câu số

	7
	
	8
	
	
	9, 10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2
	
	
	1
	2

	Tổng số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	3
	3
	3
	1
	10 câu

	Tổng số điểm
	1,5
	1,5
	3
	1
	7 điểm


	Trường: Tiểu học Cẩm Phúc

Lớp: 4..……
Họ và tên:……………….……...........
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

NĂM HỌC 2022 -2023
Môn: Toán – Lớp 4

 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)


	       Điểm 

	Nhận xét

……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................

 2......................................................................................


	      Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 9 thuộc hàng nào, lớp nào của  số 398 572:

	  A. Hàng nghìn, lớp nghìn.

 C. Hàng trăm, nghìn lớp nghìn.
	
	
	B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

D. Hàng trăm, lớp đơn vị.


Câu 2: (1 điểm)  

a. Trong các số 3000, 2516, 7594, 9000, số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?
A. 2516
                B. 3000                   C. 9000                        D. 7594             

b. Số 5784 chia hết cho: 

A. 2


B. 3


C. 2 và 3

       D. 5

Câu 3: (1 điểm)  a. Phân số nhỏ hơn 1 là:

	     A. 
[image: image1.wmf]2

3


	B. 
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2


	C.   
[image: image3.wmf]2

5

                        D. 
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19




b. Phân số lớn nhất trong các phân số: 
[image: image5.wmf]4

3

 ; 
[image: image6.wmf]7

7

 ; 
[image: image7.wmf]2

4

 ; 
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4

 là: 

A.  
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B. 
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4




C. 
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7




D. 
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3


Câu 4: (0,5 điểm)  Ta có 24 kg bằng:

A. 
[image: image13.wmf]5

4

 của 35 kg



B. 
[image: image14.wmf]4

3

 của 32 kg


C. 
[image: image15.wmf]3

2

 của 27 kg



D. 
[image: image16.wmf]6

5

 của 30 kg
Câu 5:(1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a. 34000000 m2 = ..............km2    

  b. 13 dm2 6
 cm2  =.............. cm2
Câu 6: (1 điểm)  Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8cm và 6cm. Diện tích của hình thoi là:

	A. 28cm2
	B. 14cm2
	C. 48 cm2
	D. 24cm2


Câu 7: (0,5 điểm)  Quãng đường từ Hải Dương đến Đà Nẵng thực tế dài 620 km được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1:  1 000 000. Vậy độ dài đoạn đường đó trên bản đồ là:

	A. 62dm                  
	B. 620cm
	C. 62cm
	D. 62 mm


Câu 8: (1 điểm) Tìm  y:  a)  y  -  
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 , y là:

A.   
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 B.  
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C.

[image: image20.wmf]9
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D. 
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b)  y  :  
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1

3

2

3

1

+

=

,  y là:
A.   
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                  B. 
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             C.
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               D. 
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Câu 9. Đặt tính rồi tính (2 điểm): 

a,  6195 +2785

    b, 29041-5987
         c, 428 x 125

d, 7368 : 24
…………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................………………………………................…..……………………………………………..........................................................................               ………………………………................…..…………………………………………….......................................................................................................…………………………................................................
....................................................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm)   Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 108m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết chiều rộng bằng
[image: image27.wmf]5

4

chiều dài thửa ruộng.

Tóm tắt






 Bài giải

………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:

a, 215 x 86 + 215 x 14



b, 53 x 128 – 43 x 128

…………………………………………................................………………………………................…..…………………………………………................................………………………………................…..…………………………………………....................... 

   Giáo viên coi ......................                      Giáo viên chấm................................
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI NĂM

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Năm học 2022- 2023


(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm



	1
	 B  
	0,5

	2
	      a/ 0.5 điểm          C.  9000              

      b/ 0.5 điểm          C. 2 và 3             
	1

	3
	a) D ;     (0,5 đ)                                       b) A       ( 0,5 đ)
	1

	4
	              B
	0,5

	5
	A          a, 34                          b, 1306
	1

	6
	D                               
	1

	7
	C
	0,5

	8
	a, A                                 b, B
	1

	9
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính: 0,5 điểm( a+b đúng: 0,5 điểm)
	1,5

	9
	- Vẽ sơ đồ đúng và tìm tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5  = 9 (phần)    (0,25 điểm)
-Nửa chu vi thửa ruộng là: 108 : 2 = 54 (m)
- Chiều dài của thửa ruộng HCN là: 54 : 9 x  5 =  30(m)                                      (0,25 điểm)

-Chiều rộng của thửa ruộng HCN là:    54- 30= 24 (m)                                   (0,25 điểm)

- Diện tích của mảnh đất HCN là: 30 x 24= 720 ( m
[image: image28.wmf]2

) và ghi đúng đáp số: 72 m2    (0,25 điểm
	1

	10
	 a, 215 x 86 + 215 x 14= 215 x ( 86 + 14 )= 215 x 100 = 21500

b, 53 x 128 – 43 x 128= ( 53 - 43) x128 = 10 x 128 = 1280

	0,5



Lưu ý: HS trình bày cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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